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	Đón trẻ
	Thể dục sáng
	Hoạt động học
	Hoạt động vui chơi
	Vệ sinh ăn ngủ
	Hoạt động chiều
	Trả trẻ
	Chủ đề

	01. Trẻ có khả năng cảm nhận khi nghe các âm thanh tiếng suối chảy, tiếng chim hót
	- Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống (Tuần 1, 3, 5)
	- Cô cho trẻ nghe tiếng suối chảy, tiếng chim hót 
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	02. Trẻ có kĩ năng biết hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm bài hát “Cả tuần đều ngoan”
	- Hát đúng giai điệu bài hát trẻ em. (Chỉ số 100)
+ Hát : Cả tuần đều ngoan (Tuần 1)

	- Trẻ thuộc lời, hát đúng giai điệu theo hình thức cá nhân, nhóm bài hát: Cả tuần đều ngoan
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	03. Trẻ có kĩ năng biết hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm bài hát “Thật là hay”
	+ Hát : Thật là hay
(Tuần 4)

	- Trẻ thuộc lời, hát đúng giai điệu theo hình thức cá nhân, nhóm bài hát: Thật là hay.
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	04. Trẻ có kĩ năng biết vận động minh họa theo giai điệu bài hát: 7 sắc cầu vồng.
	- Vận động minh họa theo giai điệu bài hát: 7 sắc cầu vồng. (Tuần 2)
	- Trẻ vận động phù hợp giai điệu theo hình thức cá nhân, nhóm bài hát: 7 sắc cầu vồng.
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	05. Trẻ có kĩ năng biết vận động nhịp nhàng bằng hình thức vỗ theo tiết tấu phối hợp bài hát: “Múa cho mẹ xem”
	- Vỗ tiết tấu phối hợp theo giai điệu bài hát: “Múa cho mẹ xem” (Tuần 3)
	- Trẻ dùng nhạc cụ để vỗ tiết tấu phối hợp theo hình thức cá nhân, nhóm giai điệu bài hát: “Múa cho mẹ xem”
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	06. Trẻ có kĩ năng biết vận động nhịp nhàng bằng hình thức vỗ theo tiết tấu chậm phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát: “Đường và chân”
	- Vỗ tiết tấu chậm theo giai điệu bài hát: “Đường và chân” (Tuần 5)
	- Trẻ dùng nhạc cụ để vỗ tiết tấu chậm theo hình thức cá nhân, nhóm giai điệu bài hát: “Đường và chân”
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	07. Trẻ có kĩ năng biết phối hợp và biết sử dụng các vật liệu khác nhau để làm rối ngón tay bằng giấy.
	- Biết sử dụng các vật liệu khác nhau để làm một sản phẩm đơn giản. (Chỉ số 102)
+ Bé làm rối ngón tay bằng giấy. (Tuần 1, 3, 5)
	- Cô tổ chức cho trẻ quan sát, đàm thoại và vào bàn làm rối ngón tay bằng giấy.
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	08. Trẻ có kĩ năng biết phối hợp các kỹ năng vẽ chân dung bé để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	- Vẽ chân dung bé.
 (Tuần 4)


	-  Cô tổ chức cho trẻ quan sát, đàm thoại và vào bàn thực hiện vẽ chân dung bé.
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	09. Trẻ có kĩ năng biết phối hợp các kỹ năng cắt, dán và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình để cắt, dán áo bạn trai, bạn gái.
	- Cắt, dán áo bạn trai, bạn gái. (Tuần 1)

	- Cô tổ chức cho trẻ quan sát, đàm thoại và vào bàn cắt, dán áo bạn trai, bạn gái.
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	10. Trẻ có kĩ năng biết phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình để làm nhà tạo mẫu tóc.
	- Bé làm nhà tạo mẫu tóc. (Thực hiện trên vở bài tập Cùng trẻ phát triển toàn diện tạo hình/ trang 3) (Tuần 2)

	- Cô tổ chức cho trẻ quan sát, đàm thoại và vào bàn thực hiện: Bé làm nhà tạo mẫu tóc.
	
	
	X
	
	
	
	
	

	11. Trẻ có kĩ năng biết phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình để làm thiệp mừng ngày 20/10.
	- Bé làm thiệp mừng ngày 20/10. (Tuần 3)
	- Cô tổ chức cho trẻ quan sát, đàm thoại và vào bàn làm thiệp mừng ngày 20/10
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	12. Trẻ có kĩ năng biết phối hợp các kỹ năng xếp hình để gấp áo sơ mi có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	- Gấp áo sơ mi (Thực hiện trên vở bài tập Cùng trẻ phát triển toàn diện tạo hình/ trang 22)  (Tuần 5)
	- Cô tổ chức cho trẻ quan sát, đàm thoại và vào bàn gấp áo sơ mi.
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